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A.MA TRẬN

	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng sô

	1. Đọc hiểu
	- Nhận biết thể loại, phương thức biểu đat của  đoạn trích
	- Hiểu nội dung của  đoạn trích
- Nêu và hiểu được tác dụng của  phép tu từ  trong đoạn trích.
	Viết đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của mình về vấn đề đặt ra qua đoạn trích
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2
         0,5

5 %
	2

               1,5
15%
	1

          2,0

20%
	
	

	2. Làm văn
	
	
	
	Cảm Kể về một lần  mắc khuyết điểm
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	1

         6,0

60%
	1

      6,0

60%

	Tổng  câu

Tổng  điểm

Tỉ lệ
	2
         0,5

5%
	2

               1,5

1,5%
	1

          2,0

20%
	1

         6,0

   60%
	7

        10

100%


B.ĐỀ BÀI 1
I. Đọc hiểu văn bản (4đ)

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:

Mẹ là cơn gió mùa thu 
Cho con mát mẻ lời ru năm nào 
        Mẹ là đêm sáng trăng sao 
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ 

Mẹ luôn mong mỏi đợi chờ 
    Cho con thành tựu được nhờ tấm thân 
Mẹ thường âu yếm ân cần 
Bảo ban chỉ dạy những lần con sai 

Mẹ là tia nắng ban mai 
Sưởi con ấm lại đêm dài giá băng 
              Lòng con vui sướng nào bằng 
       Mẹ luôn bênh cạnh ...nhọc nhằn trôi đi 

Mẹ ơi con chẳng ước gì 
    Chỉ mong có Mẹ chuyện gì cũng qua…
(Lăng Kim Thăng, Mẹ là tất cả - Quehuong.ogr)
Câu 1(0,25đ):Văn bản có đoạn trích trên được viết theo thể loại nào?

Câu 2(0,25 đ); Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 3 (0,5 đ); Em hiểu như thế nào về nội dung của bài thơ trên?
Câu 4(1,0đ): Xác định và nêu tác dụng của 1biện pháp tu từ được sử dụng trong những câu thơ sau:
 Mẹ là cơn gió mùa thu 
Cho con mát mẻ lời ru năm nào 
Mẹ là đêm sáng trăng sao 
Soi đường chỉ lối con vào bến mơ 
Câu 5(2,0đ) : Viết đoạn văn ngắn  từ 6 đến 8 câu trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đặt ra trong  đoạn trích trên?
II.Làm văn(6,0đ) 

Đề : Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến  bố mẹ phải buồn lòng.
C. ĐÁP ÁN,BIỂU ĐIỂM
I.Đọc hiểu văn bản (4đ)

	   Câu 
	Mức độ

	
	3


	2
	1

0,0đ

	1


	Thơ lục bát
	
	HS không có câu trả lời hoặc có câu trả lời khác

	2


	Biểu cảm
	
	HS không có câu trả lời hoặc có câu trả lời khác

	3


	Tình mẫu tử
	
	HS không có câu trả lời hoặc có câu trả lời khác

	4


	- Biện pháp tu từ: So sánh - Mẹ là cơn gió mùa thu/ Mẹ là đêm sáng trăng sao
-Điệp ngữ :Mẹ là
- Tác dụng: 

+ Làm cho lời thơ hình ảnh, sinh động, giàu cảm xúc. 

+ Nhấn mạnh ý nghĩa, công lao to lớn của mẹ, mẹ mang đến những điều tươi đẹp dịu dàng và vĩnh hằng, như gió mùa thu, như sao sáng luôn dõi theo con.

+ Thể hiện thái độ yêu mến, kính trọng, biết ơn sâu sắc với mẹ và những hi sinh to lớn của mẹ.

	
	HS không có câu trả lời hoặc có câu trả lời khác

	5


	           2,0điểm

- Đúng hình thức  đoạn văn, đủ số câu, không mắc lỗi văn phạm.(0,5 điểm)

- Bài làm của HS cần đảm bảo các ý sau: (1,5đ)

+ Tình mẫu tử là thiêng liêng, bất diệt

+ Mẹ làm tất cả vì con…..

+ Trách nhiệm của bản thân
	Từ 0,5 đến 1,5 điểm

- Đạt từ 25% - 75% các yêu cầu ở mức 3

	HS không có câu trả lời hoặc có câu trả lời sai


II. Làm văn (6,0 điểm)

	Tiêu chí
	Nội dung cần đạt
	Thang điểm

	Kỹ năng
	 - Viết đúng kiểu bài tự sự,kết cấu chặt chẽ, có bố cục rõ ràng, hợp lí; văn viết mạch lạc,  không mắc lỗi chính tả.

- Có sự sáng tạo trong lời văn.
	0,5 đ

0,5 đ

	Kiến thức
	a.Mở bài :
- Giới thiệu về sự việc, cảm xúc chung .

b.Thân bài
- Nêu lí do, thời gian, hoàn cảnh phạm lỗi . 

- Nguyên nhân, diễn biến, hoàn cảnh, hậu qủa của việc phạm lỗi .

=> Nêu cảm xúc xen kẽ vào bài viết .

- Suy nghĩ tình cảm sau khi phạm lỗi  . 

- Lời nói cử chỉ của bố mẹ,thái độ của bố mẹ .

c.Kết bài .

           - Kết thúc câu chuyện và cảm nghĩ của bản thân .
	0,5đ
      1,0đ

      1,5đ

      1,0đ   
0,5đ

      0,5đ


*Mức điểm:

- Mức 1: Từ 5,0 – 6,0 điểm khi đạt từ 80 đến 100% yêu cầu về kiến thức, kĩ năng

- Mức 2: Từ 3,5 – 4,5 điểm khi đạt hơn một nửa yêu cầu về kiến thức, kĩ năng

- Mức 3: Từ 1,0 – 3,0 điểm khi đạt dưới 50% yêu cầu

-  Mức 4: 0.0 điểm khi lạc đề hoặc không làm bài
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